
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 44, ngách 94/2, Phố Đoàn Quang Dung, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HÀ THÀNH PHÁT

0110251831

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cây trồng nông nghiệp

4632

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:Bán buôn phân bón,thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

6. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

7. Trồng cây hàng năm khác 0119

8. Trồng cây ăn quả 0121

9. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

11. Trồng cây lâu năm khác 0129

12. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Chi tiết: Hoạt động sản xuất hạt giống, gieo ươm các loại 
giống cây hàng năm như: sản xuất lúa giống; giống cây su hào, 
bắp cải, xúp lơ, cà chua, giống nấm, giống lúa, giống ngô và 
các giống rau.

0131(Chính)

13. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

14. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HÀ THÀNH 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA THANH PHAT AGRICULTURE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HA THANH PHAT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978909287
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC 
DƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Đồng Hòa 1, Xã 
Thụy Phong, Huyện 
Thái Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

350.000.000 35,000 034091004655

2NGUYỄN 
TIẾN TÂM

Việt 
Nam

Số 1 Đường C,Tổ dân 
phố An Đào, Thị Trấn 
Trâu Quỳ, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

650.000.000 65,000 035088000033

15. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

16. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp các loại mặt hàng hóa công 
ty đang kinh doanh (Điều 28 luật thương mại )

8299

18. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại cấm )

4690

19. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
 (trừ vàng miếng,sung đạn,tem và tiền kim khí; trừ hoạt động 
của đấu giá viên)

4789

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

21. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
( Trừ hoạt động đấu giá)

4799

22. Thu gom rác thải không độc hại 3811

23. Thu gom rác thải độc hại 3812

24. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035088000033
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 1 Đường C,Tổ dân phố An Đào, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 44, ngách 94/2, Phố Đoàn Quang Dung, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN TÂM Nam

13/08/1988 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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